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CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Chủng loại, mã sản phẩm
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Bàn làm việc (treo tường) (3600 x 400 x 650)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Bàn có 06 hộc kéo, mặt vát cạnh
- Bàn được gia cố pát treo lên tường (cách mặt đất 100mm) theo yêu cầu của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	2
	Tủ vật tư (treo tường) (3600 x 350 x 900)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu 12mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Tủ có 18 khoang, cửa tủ có tay nắm, có khóa.
- Phụ kiện: 36 bản lề, 18 ổ khóa, 18 tay nắm.
- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	3
	Hộp đèn 01 mặt (1670 x 60 x 400)mm
	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh.
- Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.
- Sử dụng đèn LED module:
  + Màu sắc: ánh sáng trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước module: 67 x 16 mm.
  + Công suất: 1.5W/module.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn điện:
  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.
  + Điện áp ra danh định: 12V.
  + Công suất: 300W.
  + Chế độ làm mát: Fan.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Gia cố lên vách kính hiện hữu.
- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
	
	
	
	cái
	1
	
	

	4
	Bảng tên phòng thả treo (400 x 135)mm
	- Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
- Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
- Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Dây treo dạng cáp có chiều dài phù hợp với vị trí lắp đặt, bắt lên trần thạch cao, có thanh dằn bằng thép không gỉ phía trên trần.
	
	
	
	cái
	4
	
	

	5
	Bảng tên phòng 1 mặt (310 x 130)mm
	- Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
- Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
- Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn giống màu bệnh viện đang sử dụng.
- Dán keo 2 mặt cường lực loại trong lên vách kính hiện hữu.
	
	
	
	cái
	1
	
	

	6
	Ghế đệm xoay (Ø350 x620/750)mm
	- Ghế đệm xoay, không lưng tựa, không tay.
- Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen, KHÔNG có bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
- Không sử dụng ống nối ben hơi.
	
	
	
	cái
	9
	
	

	7
	Ghế đệm xoay (Ø350 x620/750)mm
	- Ghế đệm xoay, không lưng tựa, không tay.
- Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen, CÓ bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
- Không sử dụng ống nối ben hơi.
	
	
	
	cái
	2
	
	

	8
	Decal dán vách kính
	- Decal mờ hoặc decal giả giấy dán tường, dán lên vách kính hiện hữu.
	
	
	
	m2
	30
	
	

	
	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển
và các chi phí liên quan khác
	


· Yêu cầu báo giá:
Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.
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